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Các 

chủ đề 

Các mức độ nhận thức 

     Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp 

độ thấp 

Vận dụng cấp 

độ      cao 

Tổng 

điểm 

Trắc 

nghiệm 

Tự luận Trắc  

nghiệm 

Tự luận Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệ

m 

Tự 

luận 

 

Quả và 

hạt 

điều kiện 

nảy mầm 

của hạt 

điều kiện 

nảy mầm 

của hạt 

Cấu tạo hạt Kết luận 

điều kiện 

nảy mầm 

của hạt 

     

4 câu 1 câu-

=0,5đ 

½ câu=2đ 2 câu=1đ ½ 

câu=2đ 

               5,5đ 

55% 5% 20% 10% 20%    

Vai trò 

của 

thực 

vật 

Vai trò 

của thực 

vật 

 Vai trò của 

thực vật 

  Vai trò 

của 

thực 

vật 

 Giả 

thích 

tầm 

quan 

trọng 

của 

TVvà 

lợi ích 

trồng 

rừng 

 

5 câu 2 câu=1đ  1 câu-=0,5đ   1câu=2đ              1câu=1đ 4,5đ 

 10%  5%   20%  10%  

Số câu 

Tổng 

điểm: 

 

Tỷ lệ 

3câu=1,5đ 

 

 

 

15% 

½ câu=2đ 

 

 

 

20% 

3 câu=1,5đ 

 

 

 

15% 

½ 

câu=2đ 

 

 

 

20% 

 1câu=2đ 

 

 

 

20% 

 1câu=1đ 
 

 

 

10% 

9 

câu=

=10đ 

      Người ra đề      Người duyệt đề 
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ĐỀ CHẴN 

 

A.TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm. 

 

Câu 1: Ở hạt đậu xanh, chất dinh dưỡng được dự trữ ở đâu ? 

A. Lá mầm       B. Phôi nhũ 

C.Thân mầm         D. Chồi mầm 

 

Câu 2: Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, khi gieo hạt người ta thường che chắn bằng 

nilon hoặc phủ rơm rạ. Việc làm trên cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với sự nảy mầm 

của hạt ? 

A. Độ thoáng khí B. Độ ẩm 

C. Nhiệt độ D. Ánh sáng 

 

Câu 3: Trong các loại hạt dưới đây, hạt nào giữ được khả năng nảy mầm lâu nhất ? 

A. Hạt lạc       B. Hạt bưởi 

C. Hạt sen       D. Hạt vừng 

 

Câu 4. Hầu hết các bộ phận của cây nào dưới đây đều chứa độc tố và gây hại đến sức 

khoẻ con người ? 

A. Rau ngót       B. Cần tây 

C. Trúc đào       D. Chùm ngây 

 

Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự suy giảm tính đa dạng của thực vật là gì ? 

A. Do tác động của bão từ B. Do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt 

C. Do hoạt động khai thác quá mức của con người 

 

D.Do bị động vật tàn phá 

Câu 6. Vườn Quốc gia nào dưới đây nằm ở miền Nam của nước ta ? 

A. Tam Đảo       B. Cát Tiên 

C. Ba Vì       D. Cúc Phương 

 

B.TỰ LUẬN: 

 

Câu 1.Trình bày thí nghiệm chứng minh hạt nảy mầm cần nhiệt độ thích hợp? 

Câu 2. Thực vật có tầm  quan trọng  như thế nào đối với đời sống con người? 

Câu 3. Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng? 

-----------------------------------HẾT------------------------------------- 
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ĐỀ LẺ 

 

A.TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm. 

Câu 1. Loại hạt nào dưới đây không chứa phôi nhũ ? 

A. Cau        B. Lúa 

C. Ngô       D. Lạc 

 

Câu 2. Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở đâu ? 

A. Thân mầm hoặc rễ mầm B. Phôi nhũ hoặc chồi mầm 

C. Lá mầm hoặc rễ mầm D. Lá mầm hoặc phôi nhũ 

 

Câu 3. Việc làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt có ý nghĩa gì ? 

A. Giúp hạt không bị nhiệt độ cao của môi trường đất đốt nóng 

B. Giúp khí ôxi xâm nhập vào đất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hô hấp của hạt 

C. Giúp tăng khả năng hấp thụ nước của hạt sau khi gieo cấy 

D. Giúp cây nhanh lớn. 

 

Câu 4. Lá của cây nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người ? 

A.Lá chuối  B. Lá mồng tơi 

C. Lá khoai tây D. Lá xà cừ 

 

Câu 5. Cây nào dưới đây là cây công nghiệp ? 

A. Mướp đắng        B. Thuốc lá 

C. Rau ngót       D. Lúa nước 

 

Câu 6. Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật quý hiếm ? 

A. Sưa, xoan, bằng lăng, phi lao B. Lim, sến, táu, bạch đàn 

C. Trắc, gụ, giáng hương, cẩm lai D. Đa, bồ đề, chò, điền thanh 

 

B.TỰ LUẬN: 

 

Câu 1: Trình bày Thí nghiệm chứng minh hạt nảy mầm cần đủ nước, không khí.  

Câu 2: Thực vật có vai trò quan trọng như thế nào với  đời sống động vật  

Câu 3: “Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người”  Câu nói đó đúng hay sai? 

Tại sao? 

-----------------------------------HẾT------------------------------------- 
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ĐỀ CHẴN: 

 CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

TRẮC 

NGHIỆM 

 1A;   2C;   3C;   4C;   5C;   6B Mỗi ý 

đúng 

0,5đ 

TỰ LUẬN 1-4điểm Trình bày thí nghiệm chứng minh hạt nảy 

mầm cần nhiệt độ thích hợp? 

-Chuẩn bị: 10 hạt đỗ đen mẩy, chắc không 

sâu mọt, bông,  thùng xốp, đá 

-Tiến hành:Cho hạt đỗ đen  vào cốc đã có 

bông ẩm ở dưới để trong hộp xốp đựng 

nước đá. Quan sát kết quả  sau 3- 4 ngày.  

-Hiện tượng: Hạt không nảy mầm được. 

-Kết luận: Hạt nảy mầm cần điều kiện 

nhiệt độ thích hợp. 

 

 

 

1đ 

 

1đ 

 

1đ 

1đ 

 

2-2điểm Thực vật có tầm  quan trọng  như thế nào 

đối với đời sống con người? 

- Cung cấp lương thực, thực phẩm, lấy gỗ, 

làm thuốc… 

- Cung cấp gỗ cho các ngành công nghiệp 

và xây dựng. 

- Cung cấp ôxi 

- Có khi cùng một cây nhưng có nhiêù 

công dụng khác nhau, tùy bộ phận sử 

dụng…. 

=> Thực vật là nguồn tài nguyên  quý giá 

chúng ta cần phải bảo vệ và phát triển 

Mỗi ý 

đúng 

0,5đ 



chúng 

3-1điểm Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây 

rừng? 

 -Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì 

cây xanh có vai trò cân bằng khí ô xi và khí 

cacbonnic trong không khí.  

-Đồng thời cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, 

thực vật có vai trò quan trọng trong việc 

điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu 

vực.  

-Những nơi có nhiều cây cối như ở vùng 

rừng núi thường có không khí trong lành vì 

lá cây có tác dụng ngăn bụi, giảm ô ngiễm 

môi trường. 

 

 

 

0,5đ 

 

 

0,25đ 

 

 

0,25đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ĐỀ LẺ 

 CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

TRẮC 

NGHIỆM 

 1D;   2D;   3B;   4B;   5B;   6C Mỗi ý 

đúng 

0,5đ 

TỰ LUẬN 1-4điểm  Thí nghiệm chứng minh hạt nảy mầm cần 

đủ nước, không khí.  

-Chuẩn bị: Chọn 30 hạt đỗ đen mẩy, chắc 

không sâu mọt,3 chiếc cốc thủy tinh, bông 

ẩm 

-Tiến hành: 

 +Cho vào  3 cốc, mỗi cốc 10 hạt đỗ đen. 

Cốc 1 để khô, cốc 2 cho ngập nước, cốc 3 

cho bông ẩm hàng ngày tưới ẩm.  

+Cả 3 cốc để 3-4 ngày,  

-Hiện tượng: thấy cốc 3, hạt nảy mầm.  

-Kết luận: Hạt nảy mầm cần đủ nước và 

không khí. 

 

 

 

 

1đ 

 

1đ 

 

 

 

1đ 

1đ 

 

 2-2điểm Thực vật có vai trò quan trọng như thế nào 

với  đời sống động vật? 

- Cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. 

- Cung cấp ôxi dùng cho hô hấp của động 

vật. 

- Cung cấp nơi ở, nơi sinh sản cho một số 

động vật. 

=> Thực vật là nguồn tài nguyên  quý giá 

chúng ta cần phải bảo vệ và phát triển 

chúng.  

 

Mỗi ý 

đúng 

0,5đ 



 3-1điểm “Nếu không có thực vật thì cũng không có 

loài người”  Câu nói đó đúng hay sai? Tại 

sao? 

- Câu nói đó đúng 

-Vì: Nếu không có thực vật thì cũng không 

có loài người vì thực vật cho gỗ sử dụng 

trong xây dựng, cung cấp thức ăn cho con 

người, dùng làm thuốc, cung cấp ôxi cho 

con người hô hấp, hạn chế lũ lụt, hạn hán, 

chống xói mòn, điều hòa không khí, tạo 

nguồn nước ngầm…. Thực vật tạo ra môi 

trường sống cho con người. 

 Bên cạnh đó cũng có một số cây có hại 

cho sức khỏe như cây thuốc lá, cây cần sa, 

cây thuốc phiện, chúng ta cần hết sức thận 

trọng khi khai thác và tránh sử dụng. 

 

 

 

0,5đ 

 

0,25đ 

 

 

 

0,25đ 

 

 

 

 

 

 

 
 


